
TT Họ và tên Ngày sinh Giới Hộ khẩu Tỉnh Ngành Diện ưu tiên Phòng ở

1 Trần Bảo Thiên 9/28/2004 Nam
Xóm 3, thôn 5, xã 
Khánh Mậu, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình 1. Kinh tế

1. Sinh viên là con của 
người hoạt động CM trước 
ngày 01/01/1945; con của 
người hoạt động CM từ 
ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng 8/1945

207

2 Đào Phương Nam 8/26/2004 Nam

Số 2/147 Quang Trung, 
Phường Bình Hàn, 
Thành phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương

Hải Dương 5. Luật Kinh tế

14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo
(Hoàn cảnh gia đình khó 
khăn)

304

3 Đinh Việt Hùng 11/29/2004 Nam
Tổ 8 -phường Hữu Nghị 
- tp Hòa Bình- tỉnh Hòa 
Bình

Hòa Bình 5. Luật Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

304

4 Trần Thị Hồng Thuý 11/30/2004 Nữ
Xóm 2, xã Hải Bắc, 
huyện Hải Hậu, tỉnh 
Nam Định

Nam Định 1. Kinh tế
14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

611

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
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HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới Hộ khẩu Tỉnh Ngành Diện ưu tiên Phòng ở

5 Đinh Thị Minh Thư 10/15/2004 Nữ
Thôn Đoàn Kết xã 
Hồng Phong huyện Vũ 
Thư tỉnh Thái Bình

Thái Bình 10. Ngôn ngữ Anh

13. Sinh viên là con cán bộ, 
công nhân, viên chức mà 
cha hoặc mẹ bị tai nạn lao 
động hoặc mắc bệnh nghề 
nghiệp được hưởng trợ cấp 
thường xuyên

611

6 Phạm Thúy Nga 10/11/2004 Nữ
Cụm 7 Gia Phong Tân 
Hưng Vĩnh Bảo Hải 
Phòng

Hải Phòng 4. Kinh tế Quốc tế
09. Sinh viên bị tàn tật, 
khuyết tật thuộc diện hộ 
nghèo hoặc hộ cận nghèo

611

7 Vương Thanh Tâm 4/5/2004 Nữ
thôn Còn Luông, xã 
Nhạc Kỳ, huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 4. Kinh tế Quốc tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

611

8 Nguyễn Thu Trang 5/1/2004 Nữ
Thôn Nhân Lý Xã Tam 
Quan Huyện Tam Đảo 
Tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc 4. Kinh tế Quốc tế

11. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số rất ít người (La 
Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, 
Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, 
Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, 
Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ 
Đu) có hộ khẩu thường trú 
tại vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn và vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội 
đặc biệt khó khăn

611

9 Trần Ngọc Mai 12/1/2004 Nữ

Số nhà 278, tổ 4, 
phường Đồng Xuân, 
thành phố Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc 4. Kinh tế Quốc tế

13. Sinh viên là con cán bộ, 
công nhân, viên chức mà 
cha hoặc mẹ bị tai nạn lao 
động hoặc mắc bệnh nghề 
nghiệp được hưởng trợ cấp 
thường xuyên

611
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới Hộ khẩu Tỉnh Ngành Diện ưu tiên Phòng ở

10 Viên Ngọc Hương 4/1/2004 Nữ
TDP Trại Mới - Đại 
Đình - Tam Đảo - Vĩnh 
Phúc

Vĩnh Phúc 4. Kinh tế Quốc tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

611

11 Nịnh Thị Quyên 7/1/2004 Nữ Phú Đô-Phú Đô- Phú 
Lương

Thái 
Nguyên 5. Luật Kinh tế

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

611

12 Bàn Ánh Trang 3/13/2004 Nữ
Xóm Lũng Chang xã 
Vũ Minh huyện Nguyên 
Bình tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng 6. Quản trị Kinh 
doanh

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

611

13 Đào Thị Vinh 3/24/2004 Nữ

Thôn Tân Trung, Xã 
Quang Trung, Huyện 
An Lão, Thành Phố Hải 
Phòng

Hải Phòng 6. Quản trị Kinh 
doanh

14. Sinh viên là dân tộc 
Kinh thuộc hộ nghèo hoặc 
cận nghèo

611

14 Vy Thị Đoài 5/12/2004 Nữ
Thôn Bản Khính, xã 
Khánh Khê, huyện Văn 
Quan, tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn 6. Quản trị Kinh 
doanh

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

611

3



TT Họ và tên Ngày sinh Giới Hộ khẩu Tỉnh Ngành Diện ưu tiên Phòng ở

15 Triệu Thị Kiều 7/29/2004 Nữ
Xóm Chính Phú 3 - xã 
Phú Xuyên - huyện Đại 
Từ - tỉnh Thái Nguyên

Thái 
Nguyên

7. Tài chính - 
Ngân hàng

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

611

16 Đỗ Như Quỳnh 11/11/2004 Nữ

Xóm Giữa , thôn Phong 
Xá , xã Đông Phong , 
huyện Yên Phong , tỉnh 
Bắc Ninh

Bắc Ninh 8. Kế toán

13. Sinh viên là con cán bộ, 
công nhân, viên chức mà 
cha hoặc mẹ bị tai nạn lao 
động hoặc mắc bệnh nghề 
nghiệp được hưởng trợ cấp 
thường xuyên

612

17 Lô Thị Nam 10/5/2004 Nữ
Bản Tân Tiến ,xã Ngọc 
Lâm, huyện Thanh 
Chương, tỉnh Nghệ An

Nghệ An 8. Kế toán

12. Sinh viên là người dân 
tộc thiểu số (không phải là 
dân tộc thiểu số rất ít người) 
ở vùng có điều kiện kinh tế - 
 xã hội đặc biệt khó khăn, 
hoặc vùng 135

612
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Hộ khẩu Tỉnh Ngành Phòng ở

1 Đào Quang Đạt 3/25/2004 Nam nhà số 38,tổ 7,khu 2 ,thành phố cẩm 
phả,phường cửa ông

Quảng 
Ninh 1. Kinh tế 210

2 Nguyễn Văn Quân 9/24/2004 Nam 05 Thanh Chương, phố Thành Công, 
phường Quảng Thành, TP.Thanh Hoá Thanh Hóa 1. Kinh tế 303

3 Lê Đình Minh Đức 8/30/2004 Nam
Số nhà 1184 Quang Trung,Phố Tiến 
Thọ,Phường Quảng Thịnh,Thành phố 
Thanh Hóa

Thanh Hóa 10. Ngôn ngữ Anh 303

4 Phạm Thị Thuý Linh 6/24/2004 Nữ Xóm Hương Mỹ, Tân Lâm Hương, Thạch 
Hà, Hà Tĩnh Hà Tĩnh 1. Kinh tế 612

DANH SÁCH  SINH VIÊN KHÓA 13 (NIÊN KHÓA 2022 - 20226) 
KHÔNG THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH NHƯNG Ở VÙNG XA

 ĐƯỢC XÉT DUYỆT Ở KÝ TÚC XÁ (ĐÃ ĐĂNG KÝ GIAI ĐOẠN 2 NGÀY 02/10/2022)

HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Hộ khẩu Tỉnh Ngành Phòng ở

5 Hồ Thị Thuỳ Anh 1/7/2004 Nữ 5/42, Do nha 3,Quán Toan, Hồng Bàng, Hải 
Phòng Hải Phòng 1. Kinh tế 612

6 Nguyễn Thị Tiên Giang 5/2/2004 Nữ thôn Chàm /xã Quyết Tiến /huyện Tiên 
Lãng /thành phố Hải Phòng Hải Phòng 1. Kinh tế 612

7 Trần Khánh Thương 10/22/2004 Nữ
Nhà số 908, phố Mạc Đăng Doanh, phường 
Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải 
Phòng

Hải Phòng 1. Kinh tế 612

8 Hoàng Thị Huyền Ngọc 10/12/2004 Nữ Đội 11, Yên Khánh, Ý Yên, Nam Định Nam Định 1. Kinh tế 613

9 Lê Thị Hương 10/9/2004 Nữ Xóm 22,Bái Hạ , Nghĩa An ,Nam Trực, 
Nam Định Nam Định 1. Kinh tế 613

10 Trần Thị Hương Giang 5/26/2004 Nữ Vũ Lao-Tân Thịnh-Nam Trực-Nam Định Nam Định 1. Kinh tế 613

11 Nguyễn Phương Loan 5/11/2004 Nữ Thôn Thuận An, xã Việt Thuận, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình Thái Bình 1. Kinh tế 613
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Hộ khẩu Tỉnh Ngành Phòng ở

12 Tạ Thị Thùy 2/26/2004 Nữ Xóm Ngói, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình, 
Tỉnh Thái Nguyên

Thái 
Nguyên 1. Kinh tế 613

13 Trần Thị Thanh Hằng 6/9/2004 Nữ Xóm Xuân Đãng 2, Bình Sơn, thành phố 
Sông Công ,tỉnh Thái Nguyên

Thái 
Nguyên 1. Kinh tế 613

14 Vũ Lê Diệu Linh 2/23/2004 Nữ Phố 8-P Thiệu Khánh-Tp Thanh Hoá-Thanh 
Hoá Thanh Hoá 1. Kinh tế 613

15 Phạm Thị Thúy 4/21/2003 Nữ Thôn hanh thụ nghĩa thịnh nghĩa hưng nam 
định Nam Định 10. Ngôn ngữ Anh 701

16 Đỗ Thị Mai 8/26/2004 Nữ Xóm 3B, xã Khánh Nhạc, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 10. Ngôn ngữ Anh 701

17 Hà Thu Hiền 9/23/2004 Nữ TDP 3, Phường Thắng Lợi, Thành phố 
Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

Thái 
Nguyên 10. Ngôn ngữ Anh 701

18 Lê Thị Nhung 5/21/2004 Nữ ngõ đối diện 149 tô hiến thành phường 
trường sơn- thành phố sầm sơn- thanh hoá Thanh Hoá 10. Ngôn ngữ Anh 702
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Hộ khẩu Tỉnh Ngành Phòng ở

19 Lê Thị Phương Thảo 7/1/2004 Nữ Trung Chính - xã Hoạt Giang - huyện Hà 
Trung- tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 10. Ngôn ngữ Anh 703

20 Mai Thị Ngọc Ánh 6/3/2004 Nữ Tổ 1, thôn Hồng Phong, xã Định Hải, Thị 
xã Nghi Sơn, Thanh Hoá Thanh Hóa 10. Ngôn ngữ Anh 703

21 Nguyễn Trần Phương Thảo 8/3/2004 Nữ tổ dân phố lục độ thị trấn cát hải, huyện cát 
hải, thành phố hải phòng Hải Phòng 2. Kinh tế số 703

22 Mai Thị Thu Diễm 11/23/2004 Nữ Khu 8 Thị TRẤN RẠNG ĐÔNG huyện 
Nghĩa Hưng Nam Định 2. Kinh tế số 704

23 Phạm Thị Hồng Nhung 4/8/2004 Nữ Số nhà 49, xóm Tây Phú, xã Khánh Thiện, 
huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 2. Kinh tế số 705

24 Đặng Thị Son 7/15/2004 Nữ Xóm 7 xã Thượng Sơn huyện Đô Lương 
tỉnh Nghệ An Nghệ An 2. Kinh tế số 706

25 Hoàng Thu Hường 2/9/2003 Nữ Nhà số 4, tổ 4, khu 1, phường Cẩm Thịnh, 
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Quảng 
Ninh 2. Kinh tế số 706
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Hộ khẩu Tỉnh Ngành Phòng ở

26 Đỗ Thị Ngọc Anh 4/3/2003 Nữ Thôn 4, xã Gia Minh, huyện Thuỷ Nguyên, 
thành phố Hải Phòng Hải Phòng 3. Kinh tế Phát triển 707

27 Hoàng Thị Thu 10/5/2004 Nữ Số nhà 22, ngõ do nha , đường 5/2 Quán 
Toan , Hồng Bàng, Hải Phòng Hải Phòng 3. Kinh tế Phát triển 707

28 Mai Thị Thu Huyền 11/27/2004 Nữ Xóm5 xã Hải Nam huyện Hải Hậu tỉnh 
Nam Định Nam Định 3. Kinh tế Phát triển 707

29 Vũ Thị Hoài 7/10/2004 Nữ Thôn xóm Bến , xãYên Trị , huyện Ý Yên 
,tỉnh Nam Định Nam Định 3. Kinh tế Phát triển 707

30 Nguyễn Thúy Hằng 1/16/2004 Nữ Thôn Văn Hà, xã Gia Phương, huyện Gia 
viễn, tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 3. Kinh tế Phát triển 707

31 Vũ Thị Lý 1/24/2004 Nữ Vũ Thị Lý,Trình Nữ 1,Yên Hoà,Yên 
Mô,Ninh Bình Ninh Bình 3. Kinh tế Phát triển 707

32 Nguyễn Quỳnh Chi 7/15/2004 Nữ Nhà số 10, tổ 7, phường Gia Sàng, Thành 
phố Thái Nguyên

Thái 
Nguyên 3. Kinh tế Phát triển 708
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Hộ khẩu Tỉnh Ngành Phòng ở

33 Nguyễn Thị Hồng Vân 3/13/2004 Nữ thôn Đông Xuân, xã Nga Thành, huyện Nga 
Sơn, tỉnh Thanh Hoá Thanh Hoá 3. Kinh tế Phát triển 708

34 Đinh Thị Quỳnh 2/17/2004 Nữ Thôn Đinh Hồ, Xã Cẩm Lạc, Huyện Cẩm 
Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 4. Kinh tế Quốc tế 711

35 Phạm Thu Hằng 5/26/2004 Nữ Thôn Đoàn Tiến, xã Đặng Cương, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng Hải Phòng 4. Kinh tế Quốc tế 711

36 Lê Thị Hường 1/26/2004 Nữ Vạn Đồn, thị trấn Mỹ Lộc,huyện Mỹ Lộc, 
Nam Định Nam Định 4. Kinh tế Quốc tế 711

37 Phạm Thị Thái Bình 11/12/2004 Nữ Xóm 17/thôn An Đình / xã Thống Nhất / 
huyện Hưng Hà / tỉnh Thái Bình Thái Bình 4. Kinh tế Quốc tế 711

38 Ngô Thị Trà My 5/28/2004 Nữ Số nhà 9, tổ 10, phường Thắng Lợi, thành 
phố Sông Công

Thái 
Nguyên 4. Kinh tế Quốc tế 711

39 Hoàng Phượng Hồng 6/9/2004 Nữ
Số nhà 68, đường HP5, thôn Bắc Hội Triều, 
xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hoá, tỉnh 
Thanh Hoá

Thanh Hoá 4. Kinh tế Quốc tế 712
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Hộ khẩu Tỉnh Ngành Phòng ở

40 Nguyễn Thị Quỳnh 8/13/2004 Nữ Khu phố Trung Thịnh, phường Quảng Tiến, 
TP Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá Thanh Hoá 4. Kinh tế Quốc tế 801

41 Vũ Thanh Huệ 11/14/2004 Nữ 434/77 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông 
Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thann Hoá Thanh Hoá 4. Kinh tế Quốc tế 801

42 Nguyễn Thị Thanh Thư 1/7/2004 Nữ Đội 5, thôn Nam Sơn 2, xã An Thọ, huyện 
An Lão, thành phố Hải Phòng Hải Phòng 6. Quản trị Kinh 

doanh 801

43 Đặng Thu Huyền 7/23/2004 Nữ Tổ 12 - thị trấn Nam Giang - huyện Nam 
Trực - tỉnh Nam Định Nam Định 6. Quản trị Kinh 

doanh 801

44 Trần Thị Hương 4/16/2004 Nữ Xóm trại, thôn 3, thị trấn Nam Giang, 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định Nam Định 6. Quản trị Kinh 

doanh 802

45 Vũ Thị Mỹ Huyền 9/1/2004 Nữ Đội 5 xã Trực Hưng huyện Trực Ninh tỉnh 
Nam Định Nam Định 6. Quản trị Kinh 

doanh 802

46 Nguyễn Khánh Linh 4/7/2004 Nữ Đường số 3, Thôn Kim Phú, Xã Ninh 
Khang, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 6. Quản trị Kinh 

doanh 803
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TT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Hộ khẩu Tỉnh Ngành Phòng ở

47 Phạm Phương Uyên 4/16/2004 Nữ Xóm Chùa, xã Khánh Nhạc, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 6. Quản trị Kinh 

doanh 804

48 Nguyễn thị thanh bình 10/14/2004 Nữ Khu 2- thị trấn hùng sơn, huyện lâm 
thao,tỉnh phú thọ Phú Thọ 6. Quản trị Kinh 

doanh 806

49 Trần Hoàng Thu Thảo 9/21/2004 Nữ số nhà 11,phố đồi cam, phường thanh miếu, 
thành phố Việt trì, tỉnh phú thọ Phú Thọ 6. Quản trị Kinh 

doanh 811

50 Phạm Thị Thuỳ Linh 5/28/2004 Nữ 1A, Mỹ Liệt, xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ 
Nguyên, thành phố Hải Phòng Hải Phòng 7. Tài chính - Ngân 

hàng 811

51 Đoàn Thị Nhật Lệ 2/10/2004 Nữ Thôn Nà Tâm , xã Hoàng Đồng , TP Lạng 
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn 7. Tài chính - Ngân 

hàng 811

52 Ngô Thị Mơ 29 10 2004 Nữ Yên Nhân ý yên Nam Định 7. Tài chính - Ngân 
hàng 812

53 Nguyễn Anh Thư 2/21/2004 Nữ Xóm 4, xã Xuân Trung, huyện Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định Nam Định 7. Tài chính - Ngân 

hàng 901
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54 Phạm Thị Thuỳ Linh 9/13/2004 Nữ số nhà 226,xóm Phú Hậu, xã Khánh Thiện, 
huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 7. Tài chính - Ngân 

hàng 901

55 Lê Thục Anh 2/22/2004 Nữ Khu 10 xã Trưng Vương thành phố Việt Trì 
tỉnh Phú Thọ Phú Thọ 7. Tài chính - Ngân 

hàng 901

56 Phạm Phương Mai 9/16/2004 Nữ Số nhà 62, tổ 4, khu 10, phường Nông 
Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Phú Thọ 7. Tài chính - Ngân 

hàng 902

57 Trần Thị Thuỳ Trang 7/5/2004 Nữ Thôn Đông Tiến-Xã Hồng Tiến-Huyện 
Kiến Xương Thái Bình 7. Tài chính - Ngân 

hàng 902

58 Vu Huyen Trang 7/6/2004 Nữ Thi Tran Tien Hai, Huyen Tien Hai , Thai 
Binh Thái Bình 7. Tài chính - Ngân 

hàng 903

59 Dương Linh Tuyền 9/16/2004 Nữ quán vuông 3, xã trung hội, huyện định hoá, 
tỉnh thái nguyên

Thái 
nguyên

7. Tài chính - Ngân 
hàng 905

60 Hà Thuỳ Trang 8/26/2004 Nữ Sn 785, tổ 7, phường Tân Lập, TPTN, tỉnh 
Thái Nguyên

Thái 
Nguyên

7. Tài chính - Ngân 
hàng 905
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61 Lại Nhật Linh 8/26/2004 Nữ Số nhà 34, tổ 9, phường Quang Trung, 
Thành phố Thái Nguyên

Thái 
Nguyên

7. Tài chính - Ngân 
hàng 906

62 Lê Thị Kim Oanh 2/11/2004 Nữ Thôn Xử Nhân 1 - Xã Thiệu Duy - Huyện 
Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Thanh Hóa 7. Tài chính - Ngân 

hàng 906

63 Ngô Thị Kiều Oanh 3/20/2004 Nữ Xóm 1 xã Hà Linh huyện Hương Khê tỉnh 
Hà Tĩnh Hà Tĩnh 8. Kế toán 908

64 Nguyễn Thị Hải Duyên 4/4/2004 Nữ TDP Lục Độ - Thị trấn Cát Hải - Cát Hải - 
Hải Phòng Hải Phòng 8. Kế toán 908

65 Vũ Thị Lan phương 5/13/2004 Nữ Xóm 2 Thắng Động - xã Khánh Thượng - 
huyện Yên Mô - tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 8. Kế toán 909

66 Triệu Thị Thu Huyền 7/29/2004 Nữ Số 17, phố Lâm Nghĩa, thị trấn Lâm Thao, 
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Phú Thọ 8. Kế toán 911

67 Vũ Hương Giang 6/6/2004 Nữ 51c Đông Chính/ Đằng Giang/Ngô 
Quyền/Hải Phòng Hải Phòng 9. Quản lý Nhà nước 911
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68 Vũ Huyền Trang 9/20/2004 Nữ Sn 05_nghách 16/2444_Tổ 8_Khu 2_Vân 
Cơ_Việt Trì _Phú Thọ Phú Thọ 9. Quản lý Nhà nước 912

69 Phạm Thị Minh Hiền 6/20/2004 Nữ Thôn Nội, Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, 
Tỉnh Ninh Bình Ninh Bình 9. Quản lý Nhà nước 912

70 Nguyễn Lê Sông Hương 6/5/2004 Nữ
Số nhà 18, ngõ 66, đường Lê Đồng, khu 4a, 
phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ

Phú Thọ 9. Quản lý Nhà nước 912

71 Nguyễn Thanh Chúc 1/22/2004 Nữ Tổ 12- khu 1- p. Dữu Lâu- Việt Trì- Phú 
Thọ Phú Thọ 9. Quản lý Nhà nước 912

72 Trương Thị Linh Chi 8/27/2004 Nữ Thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái Yên Bái 9. Quản lý Nhà nước 912

73 Tô Ngọc Ngân 5/12/2004 Nữ
Số nhà 6 ngõ 241 đường Hải Thượng Lãn 
Ông Phố Trung Thành phường Nam Thành 
TP Ninh Bình Tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình

Em đăng kí khoa 
chất lượng cao ngành 
tài chính ngân hàng 
(Em đủ điều kiện 
trúng tuyển thẳng)

912
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